
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÁO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TT
Tên trung 

tâm

Địa chỉ trụ sở 

chính 
Phân hiệu Q/H 

Nhà đầu 

tư
Mục tiêu

Giấy chứng 

nhận đầu 

tư của 

UBND TP

Quyết định 

cấp phép 

thảnh lập 

của UBND 

TP

Quyết 

định công 

nhận 

Giám đốc 

TrungTâ

m của Sở 

GD-ĐT

Giấy phép 

hoạt động 

Giáo dục 

của Sở GD-

ĐT 

1 Trung tâm 

Ngoại ngữ 

và Toán 

Kumon

Số 52 Trương 

Quốc Dung, 

Phường 10, quận 

Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                              

                                - Phân hiệu Trung tâm 

Ngoại ngữ và Toán Kumon – Minh Khai: số 

18/19A2 và 18A/20/B2 Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh;                                                  - Phân 

hiệu Trung tâm Ngoại ngữ và Toán Kumon – 

Điện Biên Phủ: số 602/43G Điện Biên Phủ, 

Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh;

- Phân hiệu Trung tâm Ngoại ngữ và Toán 

Kumon – Đô Thành: số 381 Điện Biên Phủ, 

Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Phân hiệu Trung tâm Ngoại ngữ và Toán 

Kumon – Lê Bình: số 84 Lê Bình, Phường 2, 

quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Phân hiệu Trung tâm Ngoại ngữ và Toán 

Kumon – Hoa Lan: số 155 Hoa Lan, Phường 2, 

quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;

PN

Công ty 

Trách 

nhiệm 

hữu hạn 

Kumon 

Việt Nam 

 Chương 

trình đào tạo: 

Tiếng Anh và 

Toán theo 

phương pháp 

Kumon.

Số 

411043000

398 chứng 

nhận lần 

đầu: ngày 

04 tháng 

12 năm 

2007 và 

chứng 

nhận thay 

đổi lần 9: 

ngày 25 

tháng 9 

năm 2014 

Số 

1188/QĐ-

UBND 

ngày 19 

tháng 3 

năm 2015  
Ông 

MASAHI

RO 

IWASA 

(sinh 

năm 

1974);

1796/GDĐ

T-TC ngày 

11/6/2015

DANH SÁCH TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC 
CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO NGHI ĐỊNH SỐ 73/2012/NĐ-CP



TT
Tên trung 

tâm

Địa chỉ trụ sở 

chính 
Phân hiệu Q/H 

Nhà đầu 

tư
Mục tiêu

Giấy chứng 

nhận đầu 

tư của 

UBND TP

Quyết định 

cấp phép 

thảnh lập 

của UBND 

TP

Quyết 

định công 

nhận 

Giám đốc 

TrungTâ

m của Sở 

GD-ĐT

Giấy phép 

hoạt động 

Giáo dục 

của Sở GD-

ĐT 

Trung tâm 

Ngoại ngữ 

và Toán 

Kumon

Số 52 Trương 

Quốc Dung, 

Phường 10, quận 

Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1.Phân hiệu Trung tâm Ngoại ngữ và Toán Kumon – 

Trần Hưng Đạo, địa chỉ số 854, đường Trần Hưng 

Đạo, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh;                                                       

                                                 

  2. Phân hiệu Trung tâm Ngoại ngữ và Toán Kumon 

– Quận 10, địa chỉ số 775, đường Lê Hồng Phong, 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh;

3. Phân hiệu Trung tâm Ngoại ngữ và Toán Kumon – 

Phú Mỹ Hưng, địa chỉ số 28-30, đường Cao Triều 

Phát, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 

Minh;

4. Phân hiệu Trung tâm Ngoại ngữ và Toán Kumon – 

Bình Thới, địa chỉ số 16-18, đường số 6, cư xá Bình 

Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh;

5. Phân hiệu Trung tâm Ngoại ngữ và Toán Kumon – 

Nguyễn Kiệm, địa chỉ số 905, đường Nguyễn Kiệm, 

Phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

6. Phân hiệu Trung tâm Ngoại ngữ và Toán Kumon – 

Tân Phú, địa chỉ Lô T-9, tầng 3, Trung tâm Thương 

Mại AEON – Celadon Tân Phú, số 30 Bờ Bao tân 

Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh;                         

 7. Phân hiệu Trung tâm Ngoại ngữ và Toán Kumon 

– Nguyễn Trường Tộ, địa chỉ số 54, đường Nguyễn 

Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí 

Minh;                                                      8. Phân hiệu 

Trung tâm Ngoại ngữ và Toán Kumon – D2, địa chỉ 

số 36/70/1, đường D2, Phường 25, quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh;   

PN

Công ty 

Trách 

nhiệm 

hữu hạn 

Kumon 

Việt Nam 

 Chương 

trình đào tạo: 

Tiếng Anh và 

Toán theo 

phương pháp 

Kumon.

Số 

411043000

398 chứng 

nhận lần 

đầu: ngày 

04 tháng 

12 năm 

2007 và 

chứng 

nhận thay 

đổi lần 9: 

ngày 25 

tháng 9 

năm 2014 

số 

2670/QĐ-

UBND 

ngày 08 

tháng 6 

năm 2015 

Ông 

MASAHI

RO 

IWASA 

(sinh 

năm 

1974);

2869/GDĐ

T-TC ngày 

10/9/2015



TT
Tên trung 

tâm

Địa chỉ trụ sở 

chính 
Phân hiệu Q/H 

Nhà đầu 

tư
Mục tiêu

Giấy chứng 

nhận đầu 

tư của 

UBND TP

Quyết định 

cấp phép 

thảnh lập 

của UBND 

TP

Quyết 

định công 

nhận 

Giám đốc 

TrungTâ

m của Sở 

GD-ĐT

Giấy phép 

hoạt động 

Giáo dục 

của Sở GD-

ĐT 

Trung tâm 

Ngoại ngữ 

và Toán 

Kumon
Số 52 Trương 

Quốc Dung, 

Phường 10, quận 

Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Phân hiệu Trung tâm Ngoại ngữ và 

Toán Kumon – Thống Nhất số 95 

Thống Nhất, phường Bình Thọ, quận 

Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh.                        

               Phân hiệu số 16: Lô F15, tầng 

1, Trung tâm mua sắm AEON - Bình 

Tân, số 01 Đường số 17A, Khu phố 11, 

phường Bình Trị Đông B, quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.(số 

3187/GDĐT-TC ngày 19/9/2016)

PN

Công ty 

Trách 

nhiệm 

hữu hạn 

Kumon 

Việt Nam 

 Chương 

trình đào tạo: 

Tiếng Anh và 

Toán theo 

phương pháp 

Kumon.

Số 

411043000

398 chứng 

nhận lần 

đầu: ngày 

04 tháng 

12 năm 

2007 và 

chứng 

nhận thay 

đổi lần 9: 

ngày 25 

tháng 9 

số 

1850/QĐ-

UBND 

ngày 20 

tháng 4 

năm 2015 

Trung tâm 

Anh ngữ 

Quốc tế 

Apollo (Cơ 

sở 5) 

Số 968 đường 

3/2, Phường 15, 

Quận 11, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh.

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Apollo (Cơ 

sở 5), Địa điểm tầng trệt và sàn tầng 5, 

tòa nhà siêu thị Trung tâm thương mại 

tổng hợp Lotte số 2, số 968 đường 3 

tháng 2, Phường 15, Quận 11, Thành 

phố Hồ Chí Minh;

11

Tổ chức 

Giáo dục 

và Đào 

tạo 

Apollo 

Việt Nam 

Chương trình 

giáo 

dục:Tiếng 

Anh trẻ em, 

Tiếng Anh 

người lớn

Giấy Chứng 

nhận đầu 

tưsố 

41122000208 

 chứng nhận 

đăng ký lần 

đầu  ngày 27 

tháng 11 năm 

2014 

số 994/QĐ-

UBND 

ngày 07 

tháng 

3/2015 

Ông 

Muhmoo

d Kalid

Số 502/QĐ-

GDĐT-TC 

ngày 07 

tháng 4 

năm 2015 

2



TT
Tên trung 

tâm

Địa chỉ trụ sở 

chính 
Phân hiệu Q/H 

Nhà đầu 

tư
Mục tiêu

Giấy chứng 

nhận đầu 

tư của 

UBND TP

Quyết định 

cấp phép 

thảnh lập 

của UBND 

TP

Quyết 

định công 

nhận 

Giám đốc 

TrungTâ

m của Sở 

GD-ĐT

Giấy phép 

hoạt động 

Giáo dục 

của Sở GD-

ĐT 

Trung tâm 

Anh ngữ 

Quốc tế 

Apollo (Cơ 

sở 1) 

Số 129, đường Điện Biên Phủ, 

Phường 15, quận Bình Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Trung tâm 

Anh ngữ 

Quốc tế 

Apollo (Cơ 

sở 4) 

Số 204, đường Trần Bình Trọng, 

Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Trung tâm 

Anh ngữ 

Quốc tế 

Apollo (Cơ 

sở 9) 

Số R2-72, Mỹ Toàn 2, phường Tân 

Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Trung tâm 

Anh ngữ 

Quốc tế 

Apollo (Cơ 

sở 3) 

Số 58, đường Phạm Ngọc Thạch, 

Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh

2



TT
Tên trung 

tâm

Địa chỉ trụ sở 

chính 
Phân hiệu Q/H 

Nhà đầu 

tư
Mục tiêu

Giấy chứng 

nhận đầu 

tư của 

UBND TP

Quyết định 

cấp phép 

thảnh lập 

của UBND 

TP

Quyết 

định công 

nhận 

Giám đốc 

TrungTâ

m của Sở 

GD-ĐT

Giấy phép 

hoạt động 

Giáo dục 

của Sở GD-

ĐT 

Trung tâm 

Anh ngữ 

Quốc tế 

Apollo (Cơ 

sở 7) 

Số 968 đường 

3/2, Phường 15, 

Quận 11, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh.

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Apollo (Cơ 

sở 7), địa chỉ số 198 đường Bàu Cát và 

số 164 đường Phạm Phú Thứ, Phường 

11, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh;

11

Tổ chức 

Giáo dục 

và Đào 

tạo 

Apollo 

Việt Nam 

Chương trình 

giáo 

dục:Tiếng 

Anh trẻ em, 

Tiếng Anh 

người lớn

Giấy Chứng 

nhận đầu 

tưsố 

41122000208 

 chứng nhận 

đăng ký lần 

đầu  ngày 27 

tháng 11 năm 

2014 

số 

2181/QĐ-

UBND 

ngày 13 

tháng 5 

năm 2015 

Ông 

Muhmoo

d Kalid

Số 

1793/QĐ-

GDĐT-TC 

ngày 11 

tháng 6 

năm 2015 

Trung tâm Đào tạo Anh ngữ Wall Street 

English, địa chỉ số 21 Lê Quý Đôn, 

Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh;

3

Công ty 

Trách 

nhiệm 

hữu hạn 

Wall 

Street 

English 

Chương trình 

đào tạo: 

Tiếng Anh 

tổng quát 

theo phương 

pháp Wall 

Street 

English;

Giấy 

Chứng 

nhận đầu 

tư số 

411043002

395, chứng 

nhận lần 

đầu ngày 

25 tháng 

11 năm 

số 

1845/QĐ-

UBND 

ngày 20 

tháng 4 

năm 2015 

Ông 

Andrew 

Glenn 

Whitmar

h 

Số 

2155/QĐ-

GDĐT-TC 

ngày 13 

tháng 7 

năm 2015 

3

2

Trung tâm 

Đào tạo 

Anh ngữ 

Wall Street 

English 

Tòa nhà Minh 

Phú, địa chỉ số 

21 Lê Quý Đôn, 

Phường 6, Quận 

3, Thành phố Hồ 

Chí Minh;



TT
Tên trung 

tâm

Địa chỉ trụ sở 

chính 
Phân hiệu Q/H 

Nhà đầu 

tư
Mục tiêu

Giấy chứng 

nhận đầu 

tư của 

UBND TP

Quyết định 

cấp phép 

thảnh lập 

của UBND 

TP

Quyết 

định công 

nhận 

Giám đốc 

TrungTâ

m của Sở 

GD-ĐT

Giấy phép 

hoạt động 

Giáo dục 

của Sở GD-

ĐT 

Trung tâm Đào tạo Anh ngữ Wall 

Street English – Quận 7 tầng 3 Toà 

nhà SC Vivo City, Khu phức hợp 

Thương mại Vietsin Nam Sài Gòn, 

phường Tân Phong, Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh

7

Công ty 

Trách 

nhiệm 

hữu hạn 

Wall 

Street 

English 

Chương trình 

đào tạo: 

Tiếng Anh 

tổng quát 

theo phương 

pháp Wall 

Street 

English;

Giấy 

Chứng 

nhận đầu 

tư số 

411120001

23, chứng 

nhận ngày 

06 tháng 4 

năm 2015 

số 

4412/QĐ-

UBND 

ngày 07 

tháng 9 

năm 2015 

Ông 

Andrew 

Glenn 

Whitmar

h 

Số 

3920/QĐ-

GDĐT-TC 

ngày 4 

tháng 12 

năm 2015 

Phân hiệu Trung tâm Đào tạo Anh 

ngữ Wall Street English – quận Gò 

Vấp Tầng 1 Trung tâm Thương mại 

Vincom Plaza Gò Vấp, số 12, đường 

Phan Văn Trị, Phường 7, quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

GV

Công ty 

Trách 

nhiệm 

hữu hạn 

Wall 

Street 

English 

Chương trình 

đào tạo: 

Tiếng Anh 

tổng quát 

theo phương 

pháp Wall 

Street 

English;

Giấy 

Chứng 

nhận đầu 

tư số 

411120001

23, chứng 

nhận ngày 

06 tháng 4 

năm 2015 

5599/QĐ-

UBND 

ngày 25 

tháng 11 

năm 2016 

Ông 

Andrew 

Glenn 

Whitmar

h 

4220/GP-

GDĐT-TC 

ngày 

07/12/2016

số 186 – 186 Bis đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh

176 /GP-

GDĐT-TC 

ngày 

19/01/2016

4

3

Trung tâm 

Đào tạo 

Anh ngữ 

Wall Street 

English 

Tòa nhà Minh 

Phú, địa chỉ số 

21 Lê Quý Đôn, 

Phường 6, Quận 

3, Thành phố Hồ 

Chí Minh;

số 

6545/QĐ-

UBND 

ngày 08 

tháng 12 

năm 2015 

Bà 

Nguyễn 

Phương 

Anh Thúy 

(sinh năm 

1982);

Trung tâm 

Đào tạo Anh 

ngữ AMA 

số 165 đường 

Nguyễn Văn Cừ, 

Phường 2, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

3

Công ty 

Cổ phần 

AMA 

(Việt 

Nam) 

Tiếng Anh 

thiếu nhi, 

Tiếng Anh 

thiếu niên, 

Tiếng Anh 

tổng quát, 

Tiếng Anh 

giao tiếp, 

Tiếng Anh 

luyện thi 

Cambridge 

(Starters, 

Movers, 

Flyers) Tiếng 

Anh luyện thi 

chứng chỉ 

quốc tế (SAT, 

FCE, TOIEC, 

TOEFL, 



TT
Tên trung 

tâm

Địa chỉ trụ sở 

chính 
Phân hiệu Q/H 

Nhà đầu 

tư
Mục tiêu

Giấy chứng 

nhận đầu 

tư của 

UBND TP

Quyết định 

cấp phép 

thảnh lập 

của UBND 

TP

Quyết 

định công 

nhận 

Giám đốc 

TrungTâ

m của Sở 

GD-ĐT

Giấy phép 

hoạt động 

Giáo dục 

của Sở GD-

ĐT 

số Lô F12B, tầng 1, Trung tâm 

Thương mại AEON Bình Tân, lô 

PT1, Khu Y tế Kỹ thuật cao, số 

532A đường Kinh Dương Vương, 

phường Bình Trị Đông B, quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

3946/GP-

GDĐT-TC    

  ngày 

16/11/2016         

5

Trung tâm 

Ngoại ngữ 

và Bồi 

dưỡng văn 

hoá Rensei

Số 49 đường Mạc 

Đĩnh Chi, phường 

Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

1

Công ty 

Trách 

nhiệm 

hữu hạn 

Rensei 

Việt Nam 

đào tạo ngắn 

hạn Tiếng 

Nhật và Toán 

học

Giấy Chứng 

nhận đầu tư 

số 

4110430027

97 chứng 

nhận lần 

đầu: ngày 

03 tháng 4 

năm 2015 

của Ủy ban 

nhân dân 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Quyết định 

số 

6564/QĐ-

UBND 

ngày 09 

tháng 12 

năm 2015 

của Ủy ban 

nhân dân 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

513 /GP-

GDĐT-TC 

ngày 

02/3/2016

4

số 

6545/QĐ-

UBND 

ngày 08 

tháng 12 

năm 2015 

Bà 

Nguyễn 

Phương 

Anh Thúy 

(sinh năm 

1982);

Trung tâm 

Đào tạo Anh 

ngữ AMA 

số 165 đường 

Nguyễn Văn Cừ, 

Phường 2, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

3

Công ty 

Cổ phần 

AMA 

(Việt 

Nam) 

Tiếng Anh 

thiếu nhi, 

Tiếng Anh 

thiếu niên, 

Tiếng Anh 

tổng quát, 

Tiếng Anh 

giao tiếp, 

Tiếng Anh 

luyện thi 

Cambridge 

(Starters, 

Movers, 

Flyers) Tiếng 

Anh luyện thi 

chứng chỉ 

quốc tế (SAT, 

FCE, TOIEC, 

TOEFL, 



TT
Tên trung 

tâm

Địa chỉ trụ sở 

chính 
Phân hiệu Q/H 

Nhà đầu 

tư
Mục tiêu

Giấy chứng 

nhận đầu 

tư của 

UBND TP

Quyết định 

cấp phép 

thảnh lập 

của UBND 

TP

Quyết 

định công 

nhận 

Giám đốc 

TrungTâ

m của Sở 

GD-ĐT

Giấy phép 

hoạt động 

Giáo dục 

của Sở GD-

ĐT 

6

Trung tâm 

Anh ngữ 

Poly

R4 – 27,28,29 Hưng Gia 1, (Lô R4), Khu A Đô thị Phú Mỹ Hưng, Đô thị Nam Thành phố, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.7

Công ty 

Trách 

nhiệm 

hữu hạn 

Dịch vụ 

Giáo dục 

Poly

Tiếng Anh 

tổng quát, 

Tiếng Anh 

thiếu nhi 

theo phương 

pháp của 

Trung tâm 

Anh ngữ Poly

Giấy 

Chứng 

nhận đầu 

tư số 

411043001

439 chứng 

nhận lần 

đầu: ngày 

11 tháng 

10 năm 

2010

số 796/QĐ-

UBND 

ngày 01 

tháng 3 

năm 2016 

của Ủy 

ban nhân 

dân Thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Ông Kim 

Sung 

Won 

914/GP-

GDĐT-TC 

ngày 

01/4/2016

Phân hiệu số 16:Lô L05-04 và Lô L06-01, tầng 

L5, L6 tòa nhà Vincom Thủ Đức, số 216 đường 

Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (2406/GP-GDĐT-

TC ngày 20/7/2016)

Phân hiệu số 17 Tầng trệt và lầu 1 (tầng 3) 

thuộc khối đế thương mại Hyco 4 Tower, số 205 

đường Nguyễn Xí, Phường 26, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (2405/GP-

GDĐT-TC ngày 20/7/2016)

số 220/QĐ-

UBND 

ngày 19 

tháng 3 

năm 2016 

của Ủy ban 

nhân dân 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Bà Trần 

Xuân Dzu

2125/GP-

GDĐT-TC 

ngày 

29/6/2016

7

Trung tâm 

Đào tạo Anh 

ngữ ILA 

Việt Nam 

Số 146, đường 

Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường 6, 

Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

3

Công ty 

TNHH 

ILA Việt 

Nam

Tiếng Anh

Giấy Chứng 

nhận đầu tư 

số 

0302145410 

 chứng nhận 

lần đầu: 

ngày 31 

tháng 7 năm 

2008



TT
Tên trung 

tâm

Địa chỉ trụ sở 

chính 
Phân hiệu Q/H 

Nhà đầu 

tư
Mục tiêu

Giấy chứng 

nhận đầu 

tư của 

UBND TP

Quyết định 

cấp phép 

thảnh lập 

của UBND 

TP

Quyết 

định công 

nhận 

Giám đốc 

TrungTâ

m của Sở 

GD-ĐT

Giấy phép 

hoạt động 

Giáo dục 

của Sở GD-

ĐT 

8

Trung tâm 

Anh ngữ 

Hoàn Cầu 

số 110-112-114, 

đường số 2, Khu 

phố Hưng Gia 5, 

phường Tân 

Phong, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

7

Công ty 

Trách 

nhiệm 

hữu hạn 

Thương 

mại Dịch 

vụ Đầu tư 

Đại Lộc

Tiếng Anh 

thiếu nhi, 

Tiếng Anh 

tổng quát

Giấy Chứng 

nhận Đầu tư 

số 

4112100020

8 chứng 

nhận lần 

đầu ngày 

12/12/2014 

số 

2551/QĐ-

UBND 

ngày 20 

tháng 5 

năm 2016 

của Ủy ban 

nhân dân 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Ông Kim 

Kyeong 

Joong 

2480 /GP-

GDĐT-

Tcngày 

26/7/2016

Phân hiệu 1 Trung tâm Anh ngữ và Toán 

Eye Level: số 34 Phan Khiêm Ích, phường 

Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Phân hiệu 2 Trung tâm Anh ngữ và Toán 

Eye Level: số 191 Hoa Lan, Phường 2, 

quân Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

số 

5397/QĐ-

UBND 

ngày 13 

tháng 10 

năm 2016 

của Ủy ban 

nhân dân 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Bà Võ 

Kim 

Ngoan 

(2469/QĐ-

GDĐT-

TC ngày 

23/12/201

6)

4454 /GP-

GDĐT-TC 

ngày 

23/12/2016

Trung tâm 

Anh ngữ và 

Toán Eye 

Level 

9

số 207 đường 

Điện Biên Phủ, 

Phường 6, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh.

3

Công ty 

Trách 

nhiệm 

hữu hạn 

Daekyo 

Việt Nam 

Anh văn tổng 

quát, giao tiếp, 

thiếu nhi; Anh 

văn về từ vựng 

và phát âm; 

Anh văn về số 

học
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Phân hiệu Q/H 
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m của Sở 

GD-ĐT

Giấy phép 

hoạt động 

Giáo dục 

của Sở GD-

ĐT 

10

Trung tâm 

Ngoại ngữ 

Sanko Việt 

Nam 

số 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. 2

Công ty 

Trách 

nhiệm 

hữu hạn 

Quốc Tế 

Sanko 

Gakuen 

Tiếng Nhật 

Sơ cấp I, Sơ 

cấp II

số 77/QĐ-

UBND 

ngày 10 

tháng 01 

năm 2017 

của Ủy 

ban nhân 

dân Thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Bà Phạm 

Thị 

Hương 

Duyên  

(271/QĐ-

GDĐT-

TC ngày 

17/02/201

7)

461/GP-

GDĐT-TC 

ngày 

17/02/2017

11

Trung tâm 

Ngoại ngữ 

Forward 

số 83A Nguyễn 

Thái Bình, 

Phường 4, quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh.

TB

Công ty 

Trách 

nhiệm 

hữu hạn 

Quốc Tế 

Forward 

Tiếng Trung

số 

5751/QĐ-

UBND 

ngày 31 

tháng 10 

năm 2016 

của Ủy 

ban nhân 

dân 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Ông 

Phùng 

Diệm 

Cơ  (182  

 /QĐ-

GDĐT-

TC ngày 

03/02/20

17)

254 /GP-

GDĐT-TC 

ngày 

03/02/2017


